
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai

02/07/20
25
09:34:42

2 BÙI THỊ
TRÀ
GIANG

Cử nhân Y tế
công cộng -
Trường CĐYT
Bạch Mai

02/07/20
25
09:10:41

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 34334
Số văn bản: 34334
Ngày ban hành: 02/07/2025
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STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Tên lớp Ghi chú

1 24Q601110107 Hoàng Minh Đức 03.08.2006 KTHA K11.01

2 24Q601110119 Đỗ Trung Nguyên 15.01.2004 KTHA K11.01

3 24Q601110121 Lưu Hồng Phi 20.05.2006 KTHA K11.01

4 24Q601110122 Trình Thế Quang 20.12.2006 KTHA K11.01

5 24Q601110124 Ngô Khánh Trường 15.09.2006 KTHA K11.01

6 24Q601110208 Nguyễn Lê Minh Đức 17.08.2006 KTHA K11.02

7 24Q601110207 Mai Anh Đức 03.07.2006 KTHA K11.02

8 24Q601110209 Trần Anh Dũng 19.10.2006 KTHA K11.02

9 24Q601110211 Tống Mạnh Hiếu 02.11.2006 KTHA K11.02

10 24Q601110219 Phạm Hải Nam 04.03.2006 KTHA K11.02

11 24Q601110220 Lưu Bá Nguyên 06.10.2006 KTHA K11.02

12 24Q601110222 Phạm Minh Quang 29.03.2006 KTHA K11.02

13 24Q601110224 Nguyễn Hữu Trọng 19.04.2004 KTHA K11.02

14 24Q601110225 Đinh Thế Vinh 07.06.2006 KTHA K11.02

15 23Q601100141 Lê Hải Yến 31/07/2003 KTHA K11.02

16 24Q604110103 Lương Bảo Anh 17.08.2006 PHCN 11.01

17 24Q604110101 Dương Hùng Anh 26.02.2006 PHCN 11.01

18 24Q604110106 Vũ Xuân Bách 27.06.2006 PHCN 11.01

19 24Q604110108 Dư Thành Đạt 18.08.2006 PHCN 11.01

20 24Q604110116 Nguyễn Đức Lê Hoàng 05.05.2006 PHCN 11.01

21 24Q604110119 Dương Ngọc Khánh 15.08.2006 PHCN 11.01

22 23Q604100221 Đoàn Hoài Nam 29/10/2005 PHCN 11.01

23 24Q604110139 Trần Thanh Tùng 17.02.1995 PHCN 11.01

24 24Q604110203 Nguyễn Hữu Hải Anh 19.03.2006 PHCN 11.02

25 24Q604110204 Nguyễn Việt Anh 02.02.2006 PHCN 11.02

26 24Q604110202 Nghiêm Đức Anh 6.12.2005 PHCN 11.02

27 24Q604110208 Trần Văn Cường 29.04.2006 PHCN 11.02

28 24Q604110212 Vũ Thu Hiền 03.08.2006 PHCN 11.02

29 24Q604110213 Dương Tuấn Hùng 23.04.2006 PHCN 11.02

30 24Q604110217 Phùng Đức Kiên 01.04.2006 PHCN 11.02

31 24Q604110226 Đinh Hồng Quân 09.11.2002 PHCN 11.02

32 24Q604110230 Nguyễn Mạnh Thắng 16.10.2006 PHCN 11.02

33 24Q604110234 Trương Mạnh Toàn 23.07.2006 PHCN 11.02

34 24Q604110305 Vũ Quang Bình 25.08.2006 PHCN 11.03

35 24Q604110314 Phạm Minh Hiếu 14.12.2006 PHCN 11.03

36 24Q604110321 Nguyễn Thùy Linh 10.07.2006 PHCN 11.03

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC LẠI

461:Ngoại ngữ - KTV K11 - 04 Tín chỉ

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 34334
Số văn bản: 34334
Ngày ban hành: 02/07/2025
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STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Tên lớp Ghi chú

37 24Q604110322 Nguyễn Tuyết Mai 23.10.2006 PHCN 11.03

38 24Q602110205 Vũ Văn Tuấn Anh 03.08.2005 XN 11.02

39 24Q602110229 Lê Hồng Yến 29.10.2003 XN 11.02

(Lưu ý: Sinh viên hoàn thiện thủ tục học lại chậm nhất 16h30 ngày 09/7/2025)

HÀNH CHÍNH GIÁO VỤ KHỐI

Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2025

Nguyễn Văn Đạt Bùi Thị Trà Giang

      LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 34334
Số văn bản: 34334
Ngày ban hành: 02/07/2025
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